
Số TT Chia Ca Họ và tên
MÃ HỘI VIÊN 

SCLVN

Ngày sinh
DD/MM/Y

Y

CMND/Thẻ 
CCCD

Lĩnh vực đăng ký  Sát hạch
Hạng 

đăng ký
(II-III) 

Đơn vị công tác

1 Hồ Sỹ Cương SCL51031NGA 7/8/1994 040094025916
Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II
Công ty Cổ phần Xây Dựng Hợp 

Lực

2
Dương Viết 

Trường
SCL51032HAN 17/07/1998 001098012737

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
III

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thế 
giới hải sản

3 Đoàn Hải Nam SCL51033HAN 6/2/1984 037084006805
Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II
Công ty cổ phần tư vấn công nghệ, 

thiết bị và kiểm định xây dựng - 
CONINCO

4 Tô Văn Kiên SCL51034HAN 8/2/1979 001079035048
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 

vào công trình
II Trường Đại học Lâm nghiệp

5 Bùi Quang Khải SCL51035HAP 19/02/1982 030082018428
Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II
Công ty cổ phần đầu tư và xây 

dựng ATP

6
Nguyễn Hữu 
Châu Quang

SCL51036TTH 03/05/1977 046077000696
Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II
Công ty TNHH Tu vấn Quản Lý 

Xây Dựng Delta

7
Nguyễn Đức 

Long
SCL51037HAN 12/01/1981 001081006952

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
vào công trình

II
Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát 

triển Xây dựng Hồ Gia
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 

vào công trình
II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng - công nghiệp 

và hạ tầng kỹ thuật
II

9 Đặng Minh Hoán SCL51039HUY 14/01/1982 033082005623
Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II
Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, 

thiết bị và kiểm định xây dựng 
CONINCO

10
Nguyễn Đức 

Ngọc
SCL51040HAN 15/06/1990 033090000029

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
vào công trình

II
Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn 

thông ELCOM

Ca 1: từ 
8h00

Công ty TNHH Turner Việt Nam038079002046SCL51038HAN 09/09/1979

HỘI PHÁP LUẬT XÂY DỰNG VIỆT NAM

DANH SÁCH SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

Ngày 09-03-2024 tại TP.Hà Nội

8 Lê Hải Long



11
Nguyễn Trung 

Thành
SCL51041VIP 14/03/1981 026081012263

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
II

Công ty TNHH Dịch vụ vận tải du 
lịch và thương mại Đại An

12
Nguyễn Văn 

Quyết
SCL50989THB 22/04/1983 034083011883

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
II

Công ty Cổ phần xây dựng và công 
nghệ cao HTC 

13 Đoàn Văn Hùng SCL51042THB 02/09/1986 030086003369
Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II
Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư 

Xây dựng Đăng Phát 

14 Hồ Hữu Yên SCL51043QTR 09/11/1991 045091004088
Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II
Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư 

Xây dựng Đăng Phát 

15 Lê Trung Hiếu SCL51044HAD 25/02/1995 030095005142
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 

vào công trình
II

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư 
Xây dựng Đăng Phát 

16 Ngô Văn Sơn SCL51045THH 06/08/1994 038094010968
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 

vào công trình
II

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư 
Xây dựng Đăng Phát 

17
Hoàng Cảnh 

Mạnh
SCL51046BAG 16/09/1995 024095012879

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
II

Công ty TNHH Dịch vụ Thương 
mại và Xây dựng Bắc Ninh

18
Nguyễn Minh 

Hiếu
SCL51047QUB 01/03/1993 044093000159

Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng - công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
II

Công ty TNHH Dịch vụ Thương 
mại và Xây dựng Bắc Ninh

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng - công nghiệp 

và hạ tầng kỹ thuật
II

Định giá xây dựng II

20 Phạm Thanh Hải SCL51048HNA 07/09/1994 035094001959
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 

vào công trình
II

Chi nhánh Công ty TNHH Yurtec ( 
Việt Nam) tại Hà Nội 

21 Đoàn Văn Long SCL51049HAN 16/05/1995 001095022051
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 

vào công trình
II

Chi nhánh Công ty TNHH Yurtec ( 
Việt Nam) tại Hà Nội 

22 Trần Văn Năm SCL51050HNA 24/05/1993 035093003650
Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

II
Công ty cổ phần hóa chất xây dựng 

và hạ tầng kỹ thuật Hà Nội

23
Nguyễn Đức 

Giang
SCL51051THB 09/05/1994 034094012755

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
vào công trình

II Công ty Cổ phần Vinhomes

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
vào công trình

II

Định giá xây dựng III

Công ty TNHH Dịch vụ Thương 
mại và Xây dựng Bắc Ninh

Công ty cổ phần tư vấn - đầu tư và 
phát triển Bưu điện Hà Nội 

036091023967

00109103274924

SCL40613KHH 05/11/1991

SCL51052HAN 26/12/1991

19 Đào Thanh Hưng

Dương Anh Tuấn 



Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
vào công trình

II

Định giá xây dựng II

Định giá xây dựng III

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
vào công trình

II

27
Nguyễn Thanh 

Bình 
SCL51055HAN 16/02/1980 001080004025

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
vào công trình

II
Công ty cổ phần tư vấn - đầu tư và 

phát triển Bưu điện Hà Nội 

28 Nguyễn Tiến Đạt SCL51056HAN 01/03/1981 001081052954 Định giá xây dựng II
Công ty cổ phần tư vấn - đầu tư và 

phát triển Bưu điện Hà Nội 

Định giá xây dựng II

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
vào công trình

II

30 Cù Thanh Sơn SCL51058NAD 11/09/1992 036092021155
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 

vào công trình
II

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN 
QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
vào công trình

II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình dân dụng - công nghiệp 

và hạ tầng kỹ thuật
II

32 Nguyễn Đức Hiệp SCL51060HAD 18/03/1995 030095004208
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 

vào công trình
II Công ty cổ phần môi trường ETH

33 Triệu Văn Hoàn SCL51061LAS 13/01/1989 020089004915
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 

vào công trình
II Công ty cổ phần môi trường ETH

34 Vũ Văn Duy SCL51062NIB 01/07/1996 037096009329
Giám sát công tác xây dựng công 
trình dân dụng công nghiệp và hạ 

tầng kỹ thuật
II

Công ty cổ phần năng lượng TDC 
Việt Nam

35 Vũ Trường Minh SCL50766TUQ 16/07/1981 008081004020
Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng , công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật 

II
Công ty cổ phần năng lượng TDC 

Việt Nam

36 Phan Quang Thép SCL50827VIP 30/01/1991 026091000260
Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng - công nghiệp và hạ 
tầng kỹ thuật

III
Công ty CP  đầu tư xây dựng và 

thương mại STC

001079043000

033083004251

Công ty cổ phần tư vấn - đầu tư và 
phát triển Bưu điện Hà Nội 

Công ty cổ phần tư vấn - đầu tư và 
phát triển Bưu điện Hà Nội 

Công ty cổ phần tư vấn - đầu tư và 
phát triển Bưu điện Hà Nội 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI SƠN LẬP 

033078000062

001081052458

Lê Quang Hòa

SCL51053HAN 17/09/1978

SCL51054HAN 15/11/1981

SCL51057HAN 26/04/197

SCL51059HAD 02/11/1983

25

26

29

31

Nguyễn Đức Nam 

Nguyễn Phi Long 

Trần Tùng 


